
 

 

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:             /QĐ-PVHTT Biên Hòa, ngày          tháng 4  năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách  

quý 1 năm 2024 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Biên Hòa 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân 

sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ; 

Xét đề nghị của kế toán đơn vị, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 

quý 1 năm 2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa. 

(Đính kèm biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Phó Trưởng phòng và các Tổ chuyên môn Phòng Văn hóa và 

Thông tin thực hiện Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trang thông tin điện tử TPBH; 

- Lưu :VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Thị Huỳnh Mai 
 



 
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Chương: 625 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Biên Hòa, ngày        tháng 4 năm 2024 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 

NĂM 2024 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị 

dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

         Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa công khai tình hình thực 

hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2024 như sau: 

  
ĐV tính: đồng 

Số  

TT 
Nội dung 

Dự toán  

năm 2024 

Ước thực 

hiện quý 1 

năm 2024 

Ước thực 

hiện quý 

1/Dự toán 

năm 2024 

(tỷ lệ %) 

Ước 

thực 

hiện quý 

1 năm 

nay so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 

        

I  Số thu phí, lệ phí 4.000.000  72.000.000  1800,00%   

1 Lệ phí         

2 Phí 4.000.000  72.000.000  1800,00%   

 

Phí thẩm định cấp phép 

kinh doanh karaoke 
4.000.000  72.000.000  1800,00% 

  

II 
Chi từ nguồn thu phí 

được để lại 

        

1 
Chi sự 

nghiệp…………………. 

        

a 
 Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
        

b 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 

        

2 Chi quản lý hành chính         

a 
 Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ  

        

b Kinh phí không thực hiện         



chế độ tự chủ  

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân 

sách nhà nước 
2.000.000  36.000.000  1800,00% 

  

1 Lệ phí         

2 Phí 2.000.000  36.000.000  1800,00%   

 

Phí thẩm định cấp phép 

kinh doanh karaoke 
2.000.000  36.000.000  1800,00% 

  

B 
Dự toán chi ngân sách 

nhà nước 
20.595.400.000  10.926.735.000  53,05% 

  

I 
Nguồn ngân sách trong 

nước 
20.595.400.000  10.926.735.000  53,05% 

  

1 Chi quản lý hành chính 2.442.400.000  388.545.000  15,91%   

1.1 
 Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ  
2.248.000.000  375.345.000  16,70% 

  

1.1.1 Thanh toán cá nhân 1.438.000.000  353.977.290  24,62%   

1.1.2 
Kinh phí hoạt động 

thường xuyên 
810.000.000  21.367.710  2,64%   

1.2 
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ  
194.400.000  13.200.000  6,79%   

1.2.1 

Kinh phí hoạt động của 

Đội kiểm tra liên ngành 

814 

180.000.000    0,00%   

1.2.2 

Trợ cấp tết theo QĐ số 

38/QĐ-UBND ngày 

06/01/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai 

14.400.000  13.200.000  91,67% 91,67% 

2 Chi sự nghiệp văn hóa 14.211.000.000  10.538.190.000  74,16% 121,26% 

2.1 

Chương trình toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa 

180.000.000    0,00% 

  

2.2 

Hội thi tuyến đường xanh, 

sạch, đẹp, hội thi trang trí 

đèn hoa 

90.000.000  25.994.000  28,88% 26,56% 

2.3 

Tổ chức phát động ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân 

45.000.000    0,00%   

2.4 

Kinh phí tuyên truyền Lễ 

30/4 và 1/5, Quốc khánh 

2/9, Tết Nguyên đán, ngày 

thành lập Đảng CSVN 3/2 

144.000.000    0,00%   

2.5 

Kinh phí tuyên truyền 

ngày Thể thao Việt Nam, 

tuyên truyền chương trình 

Bơi an toàn phòng chống 

đuối nước trẻ em, kinh phí 

lễ phát động Bơi an toàn, 

tuyên truyền ngày du lịch 

Việt Nam 

90.000.000    0,00%   

2.6 

Kinh phí tuyên truyền 

Tổng ra quân "Ngày thứ 

bảy xanh sạch đẹp" vào 

các ngày lễ lớn trong năm 

27.000.000    0,00% 

  



2.7 

Kinh phí tổ chức các hoạt 

động thành lập ngành Văn 

hóa - Thông tin 

49.500.000    0,00%   

2.8 

Kinh phí tổ chức hoạt 

động Lễ Giỗ tổ Hùng 

Vương 

90.000.000    0,00%   

2.9 

Kinh phí tổ chức chào 

mừng ngày sách và văn 

hóa đọc Việt nam 2024 

49.500.000    0,00%   

2.10 

Kinh phí tổ chức họp mặt 

báo chí đầu năm và họp 

mặt báo chí Việt Nam 

ngày 21/6 

135.000.000    0,00%   

2.11 

Kinh phí trang trí tết (các 

cụm công viên, hoa viên 

trên địa bàn thành phố) 

1.800.000.000  1.124.641.000  62,48% 13,09% 

2.12 
Kinh phí trang trí đường 

hoa Nguyễn Văn Trị 9.900.000.000  9.387.555.000  94,82% 0,00% 

2.13 

Kinh phí thực hiện các 

hạng mục trang trí cổ 

động trực quan các cụm 

tiểu cảnh chào mừng các 

ngày lễ lớn trong năm  

405.000.000    0,00%   

2.14 

Kinh phí trang trí trụ sở 

HĐND - UBND, các 

phòng ban chuyên môn, 

bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thành phố Biên 

Hòa nhân kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong năm 

450.000.000    0,00%   

2.15 

Kinh phí thực hiện thuê 

âm thanh, ánh sáng và các 

chương trình nghệ thuật 

tại công viên Dương Tử 

Giang nhân dịp Tết 

Nguyên đán 

495.000.000    0,00%   

2.16 
Kinh phí tổ chức thực hiện 

"Ngày hội Văn hóa" 81.000.000    0,00% 
  

2.17 

Kinh phí tổ chức Hội thi 

gói, nấu bánh chưng, 

bánh tét; Kết mâm ngũ 

quả và trang trí bàn cúng 

gia tiên nhân dịp Tết 

Nguyên đán  

180.000.000    0,00% 

  

3 
Chi sự nghiệp thông tin 

truyền thông 
1.962.000.000  0  0,00% 0,00% 

3.1 
 Kinh phí hoạt động thông 

tin, truyền thông 
792.000.000    0,00%   

3.2 

Kinh phí hoạt động 

chuyển đổi số thành phố 

Biên Hòa năm 2024 

1.170.000.000    0,00%   

4 Chi sự nghiệp y tế, dân 180.000.000  0  0,00% 0,00% 



số và gia đình  

4.1 
Kinh phí gia đình - Phòng 

chống bạo lực gia đình 180.000.000    0,00% 
  

5 Chi sự nghiệp du lịch 1.800.000.000  0  0,00%   

5.1 

Kinh phí xây dựng đề án 

chiến lược phát triển du 

lịch thành phố Biên Hòa 

1.800.000.000    0,00% 

  

II Nguồn vốn viện trợ         

III 
Nguồn vay nợ nước 

ngoài 
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